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Câu 1: Giới hạn sinh thái là gì? Lấy ví dụ phân tích các yếu tố giới hạn sinh thái?
- Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
- Ví dụ: Cá rô phí Việt Nam có giới hạn nhiệt độ: 50C; 300C; 420C
      + Điểm cực thuận: 300C, là nhiệt độ mà tại đó loài cá rô phi sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

      + Giới hạn dưới: 50C, là nhiệt độ thấp nhất mà loài cá rô phi có thể chịu đựng được.

      + Giới hạn trên: 420C, là nhiệt độ cao nhất mà loài cá rô phi có thể chịu đựng được. 
      + Điểm gây chết:50C và 420C, là nhiệt độ mà tại đó loài cá rô phi yếu dần và chết.
Câu 2:  Nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống của thực vật?
      - Ánh sáng làm thay đổi những đặc điểm hình thái, hoạt động sinh lí của thực vật (quang hợp,  thoát hơi nước…)
      - Cây có tính hướng sáng.

      - Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng (bạch đàn, thông, lúa…) và nhóm cây ưa bóng (trầu không, lá lốt, dương xỉ. . . ).
Câu 3: Trong những vùng chuyên trồng thanh long ở Bình Thuận, người nông dân lắp đặt rất nhiều dàn đèn cao áp. Việc làm này căn cứ vào đặc tính nào của cây thanh long và tác dụng của nó là gì ?
      Thanh long là cây ngày dài, trổ hoa trong điều kiện ngày dài/đêm ngắn. Vì thế, muốn cây thanh long ra hoa trái vụ người ta thường thắp đèn vào ban đêm nhằm tăng độ dài chiếu sáng giúp quá trình trao đổi chất ở cây diễn ra mạnh mẽ( tăng cường quá trình quang hợp) để kích thích sự ra hoa.
Câu 4: Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?
	Thực vật ưa sáng
	Thực vật ưa bóng

	- Phiến lá nhỏ,  hẹp, màu xanh nhạt.

- Lá có tầng cutin dày, mô giậu phát triển.

- Thân cây thấp, số cành nhiều (khi mọc riêng rẽ) hoặc thân cao, thẳng, cành tập trung ở ngọn (khi mọc trong rừng).

- Cường độ quang hợp cao khi ánh sáng mạnh.

- Điều tiết thoát hơi nước linh hoạt.
	- Phiến lá lớn, màu xanh thẫm.

- Lá có mô giậu kém phát triển.

- Chiều cao thân bị hạn chế.

- Cường độ quang hợp yếu khi ánh sáng mạnh, cây có khả năng quang hợp khi ánh sáng yếu.
- Điều tiết thoát hơi nước kém.


Câu 5: Nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật?

 - Ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.

 - Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

 Ví dụ: + Chích chòe thường đi ăn vào lúc mặt trời mọc, cú mèo lại kiếm ăn vào ban đêm.

       
 + Mùa xuân, cá chép có thể đẻ trứng sớm hơn  nếu cường độ chiếu sáng được tăng cường.

 - Có 2 nhóm:

      + Động vật ưa sáng: hoạt động ban ngày như: trâu, bò, chim chào mào. . .

      + Động vật ưa tối: hoạt động ban đêm, sống trong hang, dưới đáy biển sâu như: rắn hổ, bạch tuộc, cú mèo. . .
Câu 6: Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào? 
   - Mỗi loài sinh vật chỉ sống được trong một giới hạn nhiệt độ nhất định.

   - Nhiệt độ ảnh hưởng tới các đặc điểm hình thái như: thực vật vùng ôn đới thân và rễ có lớp bần dày. . . động vật vùng ôn đới có lông dày và dài, kích thước cơ thể lớn . . . thực vật vùng nhiệt đới có tầng cutin dày…

   - Nhiệt độ có ảnh hửơng tới hoạt động sinh lí của sinh vật như: cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 20-30o C, cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ 0o C hoặc 40o c; cá chép chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ nước cao hơn 14o C . . .

   - Nhiệt độ có ảnh hưởng tới tập tính của động vật như: tập tính tránh nóng ngủ hè ở ếch nhái; ngủ đông ở gấu . . .
Câu 7: Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài có tập tính phơi nắng?
      Thằn lằn là loài động vật biến nhiệt (máu lạnh), nhiệt độ của cơ thể sẽ tùy thuộc nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (đêm xuống), thân nhiệt nó sẽ bị giảm khiến hoạt động trao đổi chất bị suy yếu, nếu không tìm cách tăng nhiệt độ trở lại thì nó sẽ chết. Thằn lằn phơi nắng để trữ nhiệt lượng cho cơ thể, tránh thân nhiệt hạ thấp về đêm.
Câu 8: Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

  a- Thế nào là khống chế sinh học ?

  b- Lấy ví dụ chứng minh sự khống chế sinh học.

  c- Ý nghĩa của sự khống chế sinh học là gì ?
 a- Khống chế sinh học : số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm.

 b-  Ví dụ: thời tiết thuận lợi → cây cối xanh tốt → số lượng sâu ăn lá cây tăng cao → số lượng chim ăn sâu tăng cao → số lượng sâu ăn lá giảm.

c- Nhờ có khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể luôn dao động quanh vị trí ổn định. Cũng nhờ đó mà số lượng cá thể của cả quần xã được duy trì ở mức độ nhất định, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

Câu 9: Theo số liệu của tổng cục thống kê, dân số Ấn Độ trung bình mỗi năm tăng khoảng 18 triệu người. Mặc dù dân số nước Ấn khá trẻ nhưng chất lượng cuộc sống của người dân còn thấp và có sự chênh lệch của các vùng. Như vậy bên cạnh mục tiêu giảm tốc độ tăng dân số thì việc gia tăng chất lượng cuộc sống là một vấn đề phải quan tâm.
a- Theo em dân số Ấn Độ được xếp vào dạng tháp dân số gì? Nêu đặc điểm của dạng tháp dân số đó?

- Tháp dân số Ấn Độ được xếp vào dạng tháp dân số trẻ.

- Tháp có đặc điểm: cạnh đáy rộng chứng tỏ tỉ lệ trẻ em sinh ra hàng năm cao; hai cạnh bên xiên nhiều và đỉnh nhọn chứng tỏ tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ thấp.

b- Để hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá  nhanh nước Ấn Độ cần phải phát triển dân số như thế nào? Trình bày ý nghĩa của việc phát triển dân số đó?

- Nước Ấn Độ cần phải phát triển dân số hợp lí.

- Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí:

+ Là điều kiện để phát triển bền vững của mỗi quốc gia, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.

+ Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

+ Nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

Câu 10: Hãy nêu những đặc điểm về thành phần và số lượng loài của quần xã sinh vật? 
a - Số lượng các loài trong quần xã:

- Độ đa dạng: là mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

- Độ nhiều: là mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.

- Độ thường gặp: tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài.

b - Thành phần loài trong quần xã:

 - Loài ưu thế: loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.

 - Loài đặc trưng: loài chỉ có ở một quần xã.
Câu 11: Cho các ví dụ sau: 

· Thực vật hạt kín trong quần xã rừng nhiệt đới.

· Cá tôm trong quần xã động vật thủy sinh.

· Thông, tùng trong quần xã rừng cây lá kim.

· Sinh vật đáy trong quần xã ở đáy ao, hồ, đầm.

· Cò, vạc trong quần xã chim ven hồ, đầm.
Những ví dụ nào thuộc quần thể ưu thế ?  Những ví dụ nào thuộc quần thể đặc trưng ? 

- Quần thể ưu thế:

· Thực vật hạt kín trong quần xã rừng nhiệt đới.

· Cá tôm trong quần xã động vật thủy sinh.

· Sinh vật đáy trong quần xã sinh vật ở đáy ao, hồ, đầm.

- Quần thể đặc trưng:

· Thông, tùng trong quần xã rừng cây lá kim.
· Cò, vạc trong quần xã chim ven hồ, đầm.

Câu 12: Thế nào là một chuổi thức ăn? Có mấy loại chuổi thức ăn? Cho  ví dụ.
   - Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng sau tiêu thụ.

   - Có 2 loại chuỗi thức ăn:

      - Chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật sản xuất.Ví dụ: Cỏ → Hươu → Hổ.

      - Chuỗi thức ăn bắt đầu từ mùn bã hữu cơ. Ví dụ: Lá mục → Giun đất → Gà.

Câu 13: Thế nào là một lưới thức ăn?

   - Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

   - Lưới thức ăn gồm 3 thành phần là: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
Câu 14: Cho các loài sinh vật sau đây: cây xanh, gà, chim ăn sâu, chuột, sâu, rắn, châu chấu, đại bàng, vi khuẩn.

1. Hãy viết sơ đồ 3 chuỗi thức ăn từ các loài sinh vật ở trên với 5 mắt xích?

2. Viết lưới thức ăn từ 3 chuỗi thức ăn trên?

1. Sơ đồ 3 chuỗi thức ăn:

· Cây xanh -> chuột -> rắn -> đại bàng -> vi khuẩn

· Cây xanh -> sâu -> chim ăn sâu -> đại bàng -> vi khuẩn

· Cây xanh -> châu chấu -> gà -> đại bàng -> vi khuẩn.
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Câu 15: Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. theo em đó là những hậu quả gì?

   - Cây rừng bị mất gây xói mòn đất.

   - Nước mưa không bị cây rừng ngăn cản nên gây lũ lụt, gây ô nhiễm.

   - Lượng nước thấm xuống các tầng đất sâu giảm nên lượng nước ngầm giảm.

   - Khí hậu thay đổi, lượng mưa giảm.

   - Mất nhiều loài sinh vật và nơi ở của chúng gây mất cân bằng sinh thái.
Câu 16: Hãy trình bày các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng?

      + Xây dựng kế hoạch khai thác ở mức độ hợp lí.

      + Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.

      + Phòng chống cháy rừng

      + Trồng rừng.

      + Vận động đồng bào dân tộc định canh, định cư.

      + Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ rừng.

Câu 17: Ô nhiễm môi trường là gì?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.
Câu 18:  Những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường?

   - Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.

   - Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.

   - Các chất phóng xạ.

   - Các chất thải rắn.

   - Sinh vật gây bệnh.

Câu 19: Nêu tác hại của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe của con người?

- Tạo điều kiện cho nhiều loài vi sinh vật gây bệnh phát triển  như khói bụi từ hoạt động vận tải và sản xuất công nghiệp gây bệnh phổi.

 - Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách có tác động bất lợi tới toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

 - Năng lượng nguyên tử và các chất thải phóng xạ có khả năng gây đột biến ở con người và sinh vật, gây ra một số bệnh di truyền và ung thư.

 - Làm suy thoái các hệ sinh thái, môi trường sống của con người và sinh vật.
Câu 20: Hãy trình bày các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

   - Xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt.

   - Cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm.

   - Sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng gió, năng lượng mặt trời…
   - Xây dựng công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu.

   - Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

